
Số Ngày tháng

I

1
13117/QĐ-

SNV
10/2/2026 Vũ Thị Hoa An Biên 1950 1,690,000

Thời điểm hưởng từ 

tháng 8 năm 2026

II

1 Nguyễn Văn Chỉnh An Biên 1955 2,236,000
Thời điểm chuyển đến 

tháng 10 năm 2026

Cộng: 3,926,000

Đơn vị: Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Biên Mẫu số: C62-HD/LĐTBXH

Bộ phận:……………………                                                          Số:

Mã đơn vị SDNS:………     

STT Năm sinh Số sổ lĩnh tiền Số tiền
Ghi chú 

BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG TĂNG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG

Tháng 11 năm 2026

Quyết định
Họ và tên Địa chỉ

Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

TB suy giảm KNLĐ từ 21%-40%

Thuyết minh:

1, Đối tượng chuyển đến: Số người: …………………...người; Số tiền: ………………... đồng

2, Đối tượng mới được hưởng: Số người: 01 người; Số tiền: 3.926.000 đồng

3, Đối tượng mới được khôi phục hưởng: Số người: …………………. người; Số tiền: ………………... đồng



TT Họ và tên Địa chỉ
Số sổ lĩnh 

tiền
Số tiền Ghi chú

I

1 Đoàn Văn Mỳ An Biên TB 0098LC 4,024,000
Phiếu báo di chuyển số 473/PB-SNV 

ngày 28/09/2026

2 Cao Đức Khánh An Biên TB0121LC 2,770,000 Chết ngày 02/10/2026

II

1 Trần Văn Du An Biên CD0264LC 2,120,000
Phiếu báo di chuyển số 464/PB-SNV 

ngày 21/09/2026

Cộng: 8,914,000

4, Đối tượng giảm khác: Số người: ………………………... người; Số tiền: …………………………….. đồng

Tháng 11 năm 2026

Quyết định

Đơn vị: Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Biên

Bộ phận:……………………

BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG  GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG

                                     Mẫu số: C64-HD/LĐTBXH

                                                         Số:

Mã đơn vị SDNS:………     

\

1, Đối tượng chuyển đi: Số người:  02 người; Số tiền:  6.144.000  đồng

2, Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người: 0 người; Số tiền: 0 đồng

3, Đối tượng chết: Số người: 01 người; Số tiền: 2.770.000 đồng

TB suy giảm KNLĐ từ 61%-80%

Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%
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